
BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ðẠI HỌC ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

DANH SÁCH SINH VIÊN THI HK 1 NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Nga �y thi: 19-01-2013  Ca thi: Sáng  Th�i gian: 90 Phút Phòng thi: A-Gð 20A

Ghi chu �Số tờ/ 
Mã ñềLớpNgày sinhHo � va ̀ tênSBD Ký tênSTT

01ðH11ðD16-09-1992Nguyễn Thị Khuyến1192001

01ðH11HA17-12-1992Lê Minh Kiên1192012

01ðH11XN19-03-1992Thái Duy Kiên1192023

01CD11GM02-06-1992Lăng Thị Thúy Kiều1192034

02Cð11ðD24-04-1993Nguyễn Thanh Lam1192045

01CD11GM13-09-1993ðinh Ngọc Lan1192056

01Cð11XN10-01-1988Phạm Thị Lan1192067

02Cð11XN16-06-1993Lê Thị Ngọc Bích 1192078

01Cð11HS05-06-1993Lê Thị Liên1192089

01Cð11HS22-06-1993Ninh Thị Liên11920910

01Cð11HS01-12-1993Hoàng Thị Liệu11921011

01Cð11NHA17-03-1993Phạm Thị Linh11921112

02ðH10XN28-08-1992Phạm Thị Thuỳ Linh11921213

02Cð11XN09-04-1993Vũ Thanh Linh11921314

01CD11GM20-07-1993Bùi Thị Kim Loan11921415

01CD11GM04-02-1993Lưu Thị Loan11921516

01ðH11GMHS02-05-1993Lý Thị Thanh Loan11921617

02Cð11XN17-12-1993Nguyễn Thị Loan11921718

01Cð11HA15-04-1993Phạm Công Lợi11921819

01CD11GM07-02-1992Hà Thị Lụa11921920

01Cð11ðD31-03-1993Hoàng Thị Mai11922021

01Cð11ðD20-05-1993Nguyễn Thị Mai11922122

03Cð10ðD15-06-1991Nguyễn Thị Quỳnh Mai11922223

02Cð11XN20-09-1992Vi Thị Mai11922324

01Cð11HS10-12-1992Vũ Thị Mai11922425

01Cð11HA01-01-1992Trịnh ðình Mạc11922526

02ðH10XN30-03-1992Nguyễn Thị Mơ11922627

01Cð11ðD16-05-1993Nguyễn Thị Trà My11922728

02ðH10XN11-03-1992Hoàng Thị Mỹ11922829

01Cð11XN28-12-1992Nguyễn Thị Nam11922930

02ðH11ðD27-05-1993Nguyễn Thị Nga11923031

02ðH11XN13-01-1993Nguyễn Thị Nga11923132

01Cð11XN15-08-1993Trần Thị Quỳnh Nga11923233

Tô �ng sô � SV:33 Cán b� coi thi 1 Cán b� coi thi 2

S� thí sinh có m�t: ........... (Ký và ghi rõ h	 tên) (Ký và ghi rõ h	 tên)
S� bài: ...........    S� t�: ...........
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